	CÔNG AN TỈNH BẮC KẠN
CÔNG AN HUYỆN CHỢ MỚI

Số: 89/TB-CACM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Chợ mới, ngày 26 tháng 11 năm 2024

	
	


THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

	Kính gửi:
	Các đơn vị kinh doanh dược phẩm.

	
	


Căn cứ nhu cầu mua sắm thuốc phục vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại Công an huyện Chợ Mới năm 2024.
Công an huyện Chợ Mới có nhu cầu mua sắm với các nội dung cụ thể như sau: 
(Chi tiết yêu cầu theo Phụ lục đính kèm)
Thời gian thực hiện mua sắm: Quý IV năm 2024.
Công an huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh có năng lực, kinh nghiệm thực hiện cung cấp các mặt hàng trên gửi báo giá theo những nội dung tại Phụ lục đính kèm về Công an huyện Chợ Mới theo địa chỉ: Tổ 7,  thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Thời gian nhận báo giá từ ngày ra thông báo đến ngày 06/12/2024.

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: CACM



	
TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
  




Thượng tá Dương Văn Tuân














PHỤ LỤC MUA THUỐC
(Kèm theo thông báo mời báo giá số 89/TB-CACM ngày  26 tháng 11 năm 2024 của Đội Tham mưu, Công an huyện Chợ Mới)

	TT
	Tên thuốc
	Tên Hoạt chất
	Nồng độ, hàm lượng
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Cơ sở sản xuất. Nước sản xuất,
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Amoxicilin 500mg
	Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat)
	500mg
	Uống
	Viên nang cứng
	Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế
	Viên
	    1.500 

	2
	Cefalexin 500mg
	Cephalexin
	500mg
	Uống
	 Viên nang cứng
	Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế
	Viên
	    2.000 

	3
	Paracetamol 500 mg
	Paracetamol
	500mg
	Uống
	 Viên nén
	Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình
	Viên
	    2.000 

	4
	Berberin
	Berberin clorid
	100mg
	Uống
	Viên nang cứng
	Công ty TNHH MTV 120 Armephaco
	Viên
	    500 

	5
	Amlodipine 5mg
	Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilat)
	5mg
	Uống
	 Viên nang cứng
	Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương
	Viên
	    2.000 

	6
	Alphatrypa DT.
	Chymotrypsin
	4,2mg
	Uống
	 Viên nén phân tán
	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco
	Viên
	    1.000 

	7
	Vitamin B1-B6-B12
	Vitamin B1 (Thiamin mononitrat); Vitamin B6 (Pyridoxin HCl); Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 
	115mg; 115mg; 50mcg
	Uống
	Viên nang mềm
	Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
	Viên
	    1.000 

	8
	Tiffy Dey
	 Paracetamol ; Chlorpheniramin maleat ; Phenylephrin HCl 
	500mg; 2mg; 10mg
	Uống
	Viên nén
	Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam
	Viên
	    2.000 

	9
	Salonpas
	Methyl salicylate ; dl-Camphor ; l-Menthol ; Tocopherol acetate 
	6,29 %; 1,24 %; 5,71 %; 2 %
	Dùng ngoài
	Cao dán
	Công ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam
	Miếng
	       600 

	10
	Cao sao vàng
	Camphor; Menthol; Tinh dầu bạc hà; Tinh dầu hương nhu; Tinh dầu quế; Tinh dầu tràm 
	584,16mg; 33,66mg; 178,22mg; 56,44mg; 56,44mg; 643,56mg
	Dùng ngoài
	Cao xoa
	Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
	Lọ
	       100 

	11
	Dầu phật linh Trường sơn
	Tinh dầu bạc hà, ment hol, tinh dầu khuynh diệp, tinh dầu đinh hương, long não
	1,5ml
	Dùng ngoài
	Dung dịch dầu
	Công ty TNHH Đông nam dược Trường Sơn
	Chai
	       100 

	12
	Hoạt huyết dưỡng não
	Cao đặc rễ Đinh lăng 5:1 (Extractum Radix Polysciacis spissum)  , Cao khô lá Bạch quả (Extractum Folii Ginkgo siccus) 
	150mg; 5mg
	Uống
	Viên nén bao phim
	Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
	Viên
	    6.400 

	13
	Boganic Forte
	Cao khô Actisô EP, Cao khô Rau đắng đất, Cao khô Bìm bìm
	170mg; 128mg; 13,6mg
	Uống
	Viên nang mềm
	Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
	Viên
	5.200 

	14
	Decolgen ND
	Paracetamol , Phenylephrine HCl 
	500mg; 10mg
	Uống
	Viên nén
	Công ty TNHH United International Pharma
	Viên
	       500 

	15
	Biseptol 480mg
	Sulfamethoxazole ; Trimethoprim 
	400mg; 80mg 
	Uống
	Viên nén
	Adamed Pharma S.A
	Viên
	       600 

	16
	Oresol 245
	Mỗi 4,1g thuốc bột chứa: Natri clorid ; Natri citrat dihydrat ; Kali clorid ; Glucose khan 
	520mg; 580mg; 300mg; 2,7gam
	Uống
	Thuốc bột
	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
	Gói
	       600 

	17
	Bạch hổ hoạt lạc cao
	Mỗi 20 g cao xoa chứa: Menthol ; Tinh dầu Bạc hà ; Camphor ; Tinh dầu Quế ; Tinh dầu Đinh hương ; Eucalyptol ; Methyl Salicylat 
	1,6 g; 3,18 g; 2,18 g; 0,3 g; 0,4 g; 0,98 g; 4,0 g
	Dùng ngoài
	Cao xoa
	Công ty TNHH đông nam dược Bảo Linh
	Lọ
	       100 

	18
	Thuốc ho bảo thanh
	Xuyên bối mẫu ; Tỳ bà lá ; Sa sâm ; Phục linh ; Trần bì ; Cát cánh  , Bán hạ ; Ngũ vị tử ; Qua lâu nhân ; Viễn chí ; Khổ hạnh nhân ; Gừng ; Ô mai ; Cam thảo ; Tinh dầu bạc hà ; Mật ong .
	0,4g; 0,5g; 0,1g; 0,1g; 0,1g; 0,4g; 0,1g; 0,05g; 0,2g; 0,1g; 0,2g; 0,1g; 0,5g; 0,1g; 0,1mg; 1g
	Uống
	Siro
	 Công ty TNHH dược phẩm Hoa Linh
	lọ
	         80 

	19
	Gentamicin 0.3%
	Gentamicin base (Gentamicin sulfat)
	15mg/5ml
	Nhỏ mắt
	Dung dịch thuốc tra mắt
	Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội
	Lọ
	         50 

	20
	Clopheniramin 4
	 Clorpheniramin maleat
	4mg
	Uống
	 Viên nén dài
	Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang
	viên
	    500 

	21
	Trà gừng
	Túi 3 g chứa Gừng tươi (Rhizoma Zingiberis) 
	1,6g
	Uống
	Cốm trà
	Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
	Hộp
	       100 

	22
	Omol
	Omeprazol 20mg
	20mg
	Uống
	Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột
	M/s Windlas Biotech Private Limited, Ấn Độ
	viên
	       600 

	23
	Yumangel
	Almagat 6,66g/100ml
	1g/15ml
	Uống
	Hỗn dich uống
	Yuhan Corporation, Hàn Quốc
	Gói
	       840 

	24
	Viên ngâm ho bảo thanh
	Xuyên bối mẫu; Tỳ bà lá; Sa sâm; Phục linh; Trần bì; Cát cánh; Bán hạ; Ngũ vị tử; Qua lâu nhân; Viễn chí; Khổ hạnh nhân; Gừng; Mơ muối; Cam thảo
	537,5 mg
	Ngậm
	Viên ngậm
	 Công ty TNHH dược phẩm Hoa Linh
	viên
	    1.000 







MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Công an huyện Chợ Mới


Trên cơ sở Thông báo mời báo giá của Công an tỉnh Bắc Kạn, Chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh)] báo giá cho các mặt hàng như sau:
	1. Báo giá thuốc

	STT theo yêu cầu báo giá
	Tên thuốc
	Tên hoạt chất
	Nồng độ, hàm lượng
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số lượng (theo yêu cầu báo giá)
	Nhóm TCKT
	Cơ sở sản xuất/ Nước sản xuất
	Đơn giá 
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)
	Giá kê khai/Kê khai lại
	Giá trúng thầu trong vòng 01 năm
	Đơn vị trúng thầu
	Quyết định, thời điểm phê duyệt

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng….. ngày, kể từ ngày…tháng…. năm 2024 [ghi rõ cụ thể ngày tháng nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], đến ngày…tháng… năm 2024 [ghi ngày….tháng….năm kết thúc nhận báo giá].
Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí, lệ phí khác.
	3. Chúng tôi cam kết:
  	- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp bị mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
                                                                ……….ngày….tháng….năm 2024
                                                               Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
                                                                  (Ký tên, đóng dấu)





